
Phụ lục 01
THỐNG KÊ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO UBND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN GIAO

(từ ngày 20/10/2023 đến ngày 24/11/2023)

STT Đơn vị thực hiện Tổng số nhiệm vụ giao
Hoàn thành Chưa hoàn thành

Ghi chú
Trong hạn Quá hạn Tổng cộng Trong hạn Trễ hạn Tổng cộng

1 Phòng Tài nguyên & Môi trường 29 29 0 29 0 0 0
2 Phòng Văn hóa & Thông tin 34 18 7 25 8 1 9
3 Phòng Tư pháp 11 10 0 10 1 0 1
4 Thanh tra 11 10 0 10 1 0 1
5 Phòng Nội vụ 89 53 0 53 33 3 36
6 Phòng Kinh tế & Hạ tầng 46 25 2 27 17 2 19
7 Phòng Y tế 28 28 0 28 0 0 0
8 Phòng Nông nghiệp & PTNT 69 37 3 40 24 5 29
9 Phòng Tài chính – Kế hoạch 53 36 10 46 3 4 7
10 Phòng Dân tộc 17 16 1 17 0 0 0
11 Phòng Giáo dục và Đào tạo 17 16 0 16 1 0 1
12 Phòng Lao động – TB&XH 43 27 1 28 9 6 15
13 UBND xã Đăk Na 20 15 0 15 5 0 5
14 UBND xã Đăk Sao 10 10 0 10 0 0 0
15 UBND xã Đăk Rơ Ông 8 8 0 8 0 0 0
16 UBND xã Đăk Tờ Kan 6 6 0 6 0 0 0
17 UBND xã Đăk Hà 13 13 0 13 0 0 0
18 UBND xã Tu Mơ Rông 15 10 0 10 5 0 5
19 UBND xã Tê Xăng 17 17 0 17 0 0 0
20 UBND xã Măng Ri 5 5 0 5 0 0 0
21 UBND xã Ngọk Lây 15 13 0 13 2 0 2
22 UBND xã Văn Xuôi 11 8 0 8 3 0 3
23 UBND xã Ngọk Yêu 12 11 0 11 1 0 1
24 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 10 7 0 7 1 2 3
25 Trung tâm Môi trường và DVĐT 8 7 0 7 1 0 1
26 Trung tâm GDNN-GDTX 7 7 0 7 0 0 0
27 Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện 4 3 0 3 1 0 1
28 Ban quản lý dự án ĐTXD huyện 13 4 2 6 5 2 7
29 Hạt Kiểm lâm 13 11 0 11 2 0 2

Tổng số 634 460 26 486 123 25 148

GHI CHÚ: Đối với những nhiệm vụ hoàn thành nhưng trễ hạn; nhiệm vụ trễ hạn chưa hoàn thành được tổng hợp tại các Phụ lục 02, 03
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PHỤ LỤC 02
CÁC NỘI DUNG HOÀN THÀNH NHƯNG TRỄ HẠN TÍNH ĐẾN NGÀY 24/11/2023)

TT Số văn bản, ngày,
tháng

Cơ quan ban
hành Nội dung chỉ đạo Đơn vị chủ trì

thực hiện

Đơn vị
phối
hợp

Hạn xử lý hoặc
báo cáo Văn bản hoàn thành

1

1065/SKHCN-
QLKH ngày

23/10/2023, ngày
23/10/2023

Sở KH&CN
tỉnh

V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định

76/2018/NĐ-CP và Nghị định 08/2014/NĐ-CP

Phòng Kinh tế và
Hạ tầng 27/10/2023 2933/UBND-KTHT

ngày 01/11/2023

2
1118/SKHCN-
TCĐLCL ngày

02/11/2023
Sở KH và CN

V/v đề nghị báo cáo tình hình xây dựng, áp
dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 năm

2023

Phòng Kinh tế và
Hạ tầng 15/11/2023 877/BC-UBND ngày

23/11/2023

3 2840/UBND-VP
ngày 26/10/2023 UBND huyện

V/v tham mưu UBND huyện chuẩn bị nội
dung giải trình tại Phiên họp giải trình chất

vấn của Thường trực HĐND huyện lần thứ hai
BQLDA ĐTXD 29/10/2023 232/BC-BQL ngày

23/11/2023

4 3143/UBND-VP
ngày 17/11/2023 UBND huyện

V/v tham mưu trả  lời ý kiến, kiến nghị của cử
tri trước kỳ họp lần thứ 6, HĐND huyện khóa

XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
BQLDA ĐTXD 22/11/2023

75/BC-
TTMT&DVĐT ngày

3/10

5
1284/CCKL-
SDPTR ngày
24/10/2023

Chi cục kiểm
lâm tỉnh

V/v đăng ký tham gia chương trình vinh danh
“Vì sự phát triển dược liệu Việt gắn với phát

triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi”

Phòng NN &
PTNT 27/10/2023 2881/UBND-NN ngày

30/10

6
603/CCCNTY-

CNTY ngày
03/11/2023

Chi cục chăn
nuôi và thú y

V/v đề nghị báo cáo kết quả triển khai thực
hiện Đề án phát triển chăn nuôi tỉnh Kon Tum

giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045

Phòng NN &
PTNT 20/11/2023 880/BC-UBND ngày

23/11

7 3143/UBND-VP
ngày 17/11/2023 UBND huyện

V/v tham mưu trả  lời ý kiến, kiến nghị của cử
tri trước kỳ họp lần thứ 6, HĐND huyện khóa

XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Phòng NN &
PTNT 22/11/2023 1264/PNN, ngày

24/11/2023

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



8
2053/STTTT-
BCVT&CNTT

ngày 23/10/2023

Sở Thông tin
truyền thông

Đề nghị báo cáo tình hình tổ chức triển khai
các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số

quốc gia năm 2023
Phòng VH&TT 28/10/2023 804/BC-UBND ngày

08/11/2023

9
2002/STTTT-
BCVT&CNTT

ngày 17/10/2023

Sở Thông tin
truyền thông

V/v đề nghị tham gia góp ý văn bản chỉ đạo
thúc đẩy triển khai thực hiện Chương trình

cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm
2025

Phòng VH&TT 26/10/2023 3010/UBND-VHTT
ngày 07/11/2023

10
3738/UBND-
KGVX ngày
30/10/2023

UBND tỉnh V/v phối hợp thực hiện công tác giám sát của
Bộ Thông tin và Truyền thông Phòng VH&TT 11-05-2023 869/BC-UBND ngày

21/11/2023

11
2153/STTTT-

TTBCXB ngày
03/11/2023

Sở Thông tin
truyền thông

V/v đề nghị báo cáo kết quả triển khai thực
hiện Kế hoạch số 3006/KH-UBND ngày

13/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh năm
2023

Phòng VH&TT 11-12-2023 832/BC-UBND ngày
14/11/2023

12
2183/STTTT-
BCVT&CNTT

ngày 06/11/2023

Sở Thông tin
truyền thông

V/v đề nghị phối hợp báo cáo sơ kết tình hình
thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh
tế số và xã hội số theo Quyết định số 411/QĐ-

TTg ngày 31/3/2022

Phòng VH&TT 13/11/2023 881/BC-UBND ngày
23/11/2023

13 6736/VP-KGVX Văn phòng
UBND tỉnh

V/v chuyển Văn bản số 2023-CV/BTGTU
ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Ban Tuyên

giáo Tỉnh ủy
Phòng VH&TT 11-01-2023 828/BC-UBND ngày

14/11/2023

14
2211/SVHTTDL-

QLTDTT ngày
13/11/2023

Sở VHTT và
DL

V/v đôn đốc tiến hành sơ kết, tổng hợp, đánh
giá, báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch số

3363/KH-UBND ngày 20/9/2021 của UBND
tỉnh Kon Tum

Phòng VH&TT 20/11/2023 878/BC-UBND ngày
23/11/2023

15 1404/BDT-HCTH,
ngày 06/11/2023

Ban Dân tộc
tỉnh

V/v rà soát bổsung và đưa ra khỏi danh sách
người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu

sốtheo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg  của
Thủtướng  Chính  phủ, năm 2024

Phòng Dân tộc
huyện 20/11/2023

Công văn số
3204/UBND-DT ngày

24/11/2023

16
Công văn số

4307/STC-QLNS,
ngày 09/11/2023

Sở Tài chính
Về việc báo cáo việc thực hiện chính sách
pháp luật về đơn vị sự nghiệp công lập giai
đoạn 2018-2023

Phòng Tài chính
- Kế hoạch

huyện
13/11/2023

 Báo cáo số 865/BC-
UBND, ngày
20/11/2023
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Công văn số

3200/SKHĐT-TH,
ngày 25/10/2023

Sở Kế hoạch
& Đầu tư

Về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ
KTXH, QPAN năm 2023 và phương hướng
nhiệm vụ năm 2024

Phòng Tài chính
- Kế hoạch

huyện
29/10/2023

Báo cáo số 795/BC-
UBND, ngày
03/11/2023

18
Công văn số

3418/SKHĐT-TH,
ngày 9/11/2023

Sở Kế hoạch
& Đầu tư

Về việc lấy ý kiến về Dự thảoThông tư sửa
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số

08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ
trưởng Bộ KHĐT về hướng dẫn về định mức

cho hoạt động quy hoạch

Phòng Tài chính
- Kế hoạch

huyện
14/11/2023

Công văn số
3141/UBND-TCKH,

ngày 16/11/2023

19
Công văn số

3369/SKHĐT-TH,
ngày 7/11/2023

Sở Kế hoạch
& Đầu tư

Về việc phối hợp tham mưu báo cáo Kiểm
điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2023 của
BTV Tỉnh ủy, TT Tỉnh ủy

Phòng Tài chính
- Kế hoạch

huyện
13/11/2023

Báo cáo số 864/BC-
UBND, ngày
20/11/2023

20
Công văn số

4143/STC-QLNS,
ngày 30/10/2023

Sở Tài chính Về việc lấy ý kiến Nghị quyết giảm thuế
GTGT

Phòng Tài chính
- Kế hoạch

huyện
31/10/2023

Công văn số
2953/UBND-TCKH,

ngày 02/11/2023

21
Công văn số

4273/STC-QLGCS,
ngày 07/11/2023

Sở Tài chính Về việc rà soát các cơ sở nhà, đất công còn
đang bỏ trống trên địa bàn

Phòng Tài chính
- Kế hoạch

huyện
13/11/2023

Công văn số
3084/UBND-TCKH,

ngày 13/11/2023

22
Công văn số

3464/SKHĐT -TH,
ngày 14/11/2023

Sở Kế hoạch
& Đầu tư

Về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết
số 45/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND
tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp
thứ 5 HĐND tỉnh

Phòng Tài chính
- Kế hoạch

huyện
15/11/2023

Báo cáo số 855/BC-
UBND, ngày
17/11/2023

23
Công văn số

3523/SKHĐT-TH,
ngày 17/11/2023

Sở Kế hoạch
& Đầu tư

Về việc báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết
số 23-NQ/TW của Bộ chính trị và Nghị quyết
số 152/NQ-CP của Chính phủ về phát triển
vùng Tây Nguyên

Phòng Tài chính
- Kế hoạch

huyện
20/11/2023

Báo cáo số 875/BC-
UBND, ngày
22/11/2023

24
Công văn số

3451/SKHĐT -TH,
ngày 12/11/2023

Sở Kế hoạch
& Đầu tư

Về việc cử nhân sự tham gia Tổ điều phối cấp
tỉnh thực hiện nhiệm vụ điều phối phát triển
vùng Tây Nguyên

Phòng Tài chính
- Kế hoạch

huyện
15/11/2023

Công văn số
3121/UBND, ngày

16/11/2023
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Công văn số

369/VP, ngày
30/10/2023

UBND
huyện

Về việc rà soát dự án có vướng đất quy
hoạch 3 loại rừng

Phòng Tài
chính - Kế

hoạch huyện
31/10/2023

Công văn số
1553/CV-TCKH,
ngày 01/11/2023

26

Công văn số
3737/UBND-
KGVX, ngày
30/10/2023

UUBND
tỉnh

V/v tổ chức đánh giá, báo cáo kết quả 02
năm thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-

Cp ngày 21/12/2021 của Chính phủ

Phòng LĐ-
TB&XH huyện

Ngày
07/11/2023

Báo cáo số 824/BC-
UBND ngày
13/11/2023
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PHỤ LỤC 03
CÁC NỘI DUNG TRỄ HẠN CHƯA HOÀN THÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 24/11/2023)

TT Số văn bản, ngày,
tháng

Cơ quan ban
hành Nội dung chỉ đạo Đơn vị chủ trì

thực hiện

Đơn vị
phối
hợp

Hạn xử lý hoặc
báo cáo Ghi chú

1
1142/SKHCN-
QLCN, ngày
07/11/2023

Sở Khoa học
và Công nghệ

V/v đề nghị báo cáo tình hình thực hiện Kế
hoạch số 1711/KH-UBND ngày 27/5/2021 về
việc bổ sung, điều chỉnh nội dung Kế hoạch số
2039/KH-UBND ngày 09/6/2020 của UBND

tỉnh

Phòng Kinh tế &
Hạ tầng 22/11/2023

2 237/KH-UBND
ngày 06/10/2023

UBND huyện
Đăk Glei

KH Tổ chức Chợ phiên dược liệu, gia súc và
các sản phẩm OCOP huyện Đăk Glei năm
2023 (Hưởng ứng Kỷ niệm 50 năm Chiến

thắng Đăk Pék, giải phóng hoàn toàn huyện
Đăk Glei 16/5/1974-16/5/2024)

Phòng Kinh tế &
Hạ tầng 20/11/2023

3 3144/UBND-VP
ngày 17/11/2023

UBND huyện
Tu Mơ Rông

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 136-
KH/HU, ngày 10-11-2023 của Huyện ủy BQLDA ĐTXD 22/11/2023

4 2935/UBND-VP
ngày 01/11/2023

UBND huyện
Tu Mơ Rông

V/v triển khai thực hiện Thông báo số 489-
TB/HU, ngày 27-10-2023của Huyện ủy vềKết

luậnHội nghi ̣giao ban tuần
BQLDA ĐTXD Định kỳ thứ 4

hàng tuần

5
3680/SNN-

CCCNTY, ngày
24/10/2023

Sở NN và
PTNT

V/v tăng cường công tác phòng, chống và báo
cáo dịch bệnh động vật trên cạn trên hệ thống

VAHIS

Trung tâm Dịch
vụ NN 15/11/2023

6 132/TB-UBND
ngày 19/10/2023

UBND huyện
Tu Mơ Rông

TB Kết luận của đồng chí Võ Trung Mạnh,
Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện
tại buổi làm việc với các đơn vị để nghe báo
cáo và xử lý các khó khăn vướng mắc trong

triển khai thực hiện một số nhiệm vụ

Trung tâm Dịch
vụ NN 28/10/2023
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4001/SNN-

CCPTNT ngày
14/11/2023

Sở NN và
PTNT

V/v đề nghị góp ý Dự thảo Nghị quyết HĐND
tỉnh, Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị ban
hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Kon Tum

Phòng NN &
PTNT 20/11/2023

8 3912/KH-UBND
ngày 09/10/2023 UBND tỉnh KH Phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn

năm 2024 trên địa bàn tỉnh
Phòng NN &

PTNT 15/11/2023

9
3913/UBND-
NNTN, ngày
13/11/2023

UBND tỉnh
V/v triển khai Công văn số 7809/BNN-TL
ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Bộ Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Phòng NN &
PTNT 20/11/2023

10
3856/SNN-

CCQLCL, ngày
03/11/2023

Sở NN và
PTNT

V/v phối hợp báo cáo kết quả thực hiện
Chương trình phối hợp đảm bảo an toàn thực
phẩm giữa tỉnh Kon Tum và Thành phố Hà

Nội, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Phòng NN &
PTNT 11-10-2023

11 132/TB-UBND,
ngày 19/10/2023

UBND huyện
Tu Mơ Rông

TB Kết luận của đồng chí VõTrung Mạnh, Phó
Bí thư Huyện ủy -Chủ tịch UBND huyện tại
buổi làm việc với các đơn vị để nghe báo cáo
và xử lý các khó khăn vướng mắc trong triển

khai thực hiện một số nhiệm vụ

Phòng NN &
PTNT 24/10/2023

12 3160/UBND-NN,
ngày 20/11/2023

UBND huyện
Tu Mơ Rông

V/v báo cáo kết quả thực hiện các Chương
trình chuyên đề trong xây dựng NTM trên địa

bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
Phòng VH&TT 23/11/2023

13
Công văn số

4387/STC-QLNS,
ngày 15/11/2023

Sở Tài Chính

Về việc tham gia phối hợp đề xuất phân bổ
10% tiền thu sử dụng đất thực hiện công tác đo

đạc, điều chỉnh quy hoạch, thống kê , lập kế
hoạch sử dụng đất năm 2023, 2024

Phòng Tài chính
- kế hoạch

Ngày
18/11/2023

14
Công văn số

3573/SKH-ĐT,
ngày 21/11/2023

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

V/vbáo cáo đánh giá tình hình và kết quả triển
khai tăng trưởng xanh năm2023

Phòng Tài chính
- kế hoạch

Ngày
24/11/2023
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Công văn số
537/KTU-

THNSKSNB, ngày
2/11/2023

Ngân hàng
NN chi nhánh

tỉnh
V/v triển khai đề án không dùng tiền mặt Phòng Tài chính

- kế hoạch Ngày 7/11/2023

16
Công văn số

3262/SKHĐT-TH,
ngày 27/10/2023

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

Về việc dự án nuôi trồng dược liệu dưới tán
rừng và chế biến dược liệu tiêu thụ theo chuỗi
giá trị xây dựng mô hình dược liệu an toàn ,

đạt tiêu chuẩn đầu tư nuôi trồng dược liệu của
Công ty An Gia Phát

Phòng Tài chính
- kế hoạch

Ngày
31/10/2023

17 3210/SNV- TG,
ngày 07/11/2023 Sở Nội vụ

V/v phối hợp thống kê chức việc phụ trách các
cơ sở tôn giáo tham gia vào Hội đồng mục vụ
giáo xứ, Ban hộ tự và Ban chấp sự giáo của

các cơ sở tôn giáo trên địa bàn

Phòng Nội vụ
huyện

Ngày
22/11/2023

18
1965-CV/HU;

288/PC-VP, ngày
03/11/2023

Huyện ủy

về báo cáo việc thực hiện kế hoạch số 63-
KH/HU, ngày 15-3-2023 của BTVHU về thực
hiện KL số 21-KL/TW ngày 25-10-2023 của

BCH TW

Phòng Nội vụ
huyện

Ngày
08/11/2023

19
3270/SNV-

XDCQ&TCBM,
ngày 13/11/2023

Sở Nội vụ
Về việc tham gia ý kiến hồ sơ dự thảo Thông
tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 18/2014/TT-

BNV

Phòng Nội vụ
huyện

Ngày
20/11/2023

20
2393/SLĐTBXH-
TGXHVGN ngày

01/11/2023

Sơ ̉LĐ-
TB&XH tỉnh

Điều chỉnh, bổ sung thông tin hộ nghèo, hộ
cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2023

Phòng LĐ-
TB&XH

Ngày
09/11/2023

21
3768/UBND-
KGVX ngày
01/11/2023

UBND tỉnh
V/v tiếp tục rà soát, triển khai công tác giáo

dục nghề nghiệp thuộc các Chương trình mục
tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Phòng LĐ-
TB&XH

Ngày
14/11/2023

22
2399/SLĐTBXH-
LĐVL&GDNN
ngày 02/11/2023

Sơ ̉LĐ-
TB&XH tỉnh

Về việc phối hợp báo cáo công tác giải quyết
việc làm, đào tạo nghề cho người lao động dân

tộc thiểu số

Phòng LĐ-
TB&XH

Ngày
09/11/2023

23
2478/SLĐTBXH-
TGXHVGN, ngày

10/11/2023

Sơ ̉LĐ-
TB&XH tỉnh

Về việc phối hợp gửi báo cáo kết quả công tác
Người cao tuổi năm 2023 và kế hoạch thực
hiện năm 2024 và Báo cáo tháng hành động

NCT năm2023

Phòng LĐ-
TB&XH

Ngày
14/11/2023
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24 3078//KH-UBND UBND tỉnh

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ
làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có
mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn

tỉnh Kon Tum

Phòng LĐ-
TB&XH

Ngày
24/11/2023

25 2979/UBND-VP UBND huyện

Về việc triển khai thực hiện ý kiến kết luận
của Thường trực HĐND huyện về kết quả

giám sát triển khai dự án 1 và Dự án 2 thuộc
CTMTQG giàm nghèo bền vững năm 2022 và

09 tháng đầu năm 2023

Phòng LĐ-
TB&XH

Ngày
19/11/2023
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